Trường THCS Hoài Tân	Năm học 2025 – 2026

Ngày soạn: 27/11/2025	Họ và tên GV: Trần Anh Tuấn
	Tổ chuyên môn: Toán – Tin

Bài 5: TỈ LỆ THỨC
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán, Lớp 7
Thời gian thực hiện: 02 tiết (tiết 32,33)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
- Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự học: HS xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tâp; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được những sai sót và khắc phục.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức, trao đổi học hỏi bạn bè thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động cặp đôi, nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: HS xác định được nhiệm vụ của tổ/nhóm, trách nhiệm của bản thân, đề xuất được những ý kiến đóng góp góp phần hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề: HS biết tiếp cận hệ thống câu hỏi và bài tập, những tình huống có vấn đề. Phân tích được các vấn đề để đưa ra những giải pháp xử lí tình huống, những vấn đề liên quan đến bộ môn và trong thực tế.
- Năng lực sáng tạo: HS biết vận dụng tính sáng tạo để giải quyết tình huống của từng bài toán cụ thể.
2.2. Năng lực đặc thù bộ môn
- Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Biết chịu trách nhiệm với thành quả của cá nhân, tập thể; không đỗ lỗi cho người khác.
- Trung thực: HS biết tôn trọng kết quả của bản thân, tôn trọng lẽ phải; thật thà, ngay thẳng trong học tập và làm việc, lên án sự gian lận.
- Chăm chỉ: Chăm làm, ham học, có tinh thần tự học, nhiệt tình tham gia các công việc của tập thể, tinh thần vượt khó trong công việc.
- Nhân ái: Yêu con người, yêu cái đẹp của toán học, tôn trọng sự khác biệt, ý kiến trái chiều; sẵn sàng học hỏi, hòa nhập và giúp đỡ mọi người.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: HS thấy được hai tỉ số bằng nhau. Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành so sánh hai tỉ số: 
[image: ]
- GV đặt câu hỏi gợi ý: “Em có nhận xét gì về tỉ số giữa hai khối lượng thanh sắt và tỉ số giữa hai chiều dài của thanh sắt?”
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu theo nhận thức hiểu biết của bản thân.
d) Tổ chức thực hiện: 
#1: Giao nhiệm vụ học tập: GV giao nhiệm vụ cho HS như ở mục Nội dung.
#2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và nhớ lại kiến thức và thực hiện hoàn thành yêu cầu trong 2 phút.
#3: Báo cáo kết quả: HS giơ tay trình bày câu trả lời, các HS khác nhận xét.
#4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó giới thiệu, kết nối HS vào bài học mới: "Ở lớp 6, ta đã học hai phân số bằng nhau. Như vậy bài học hôm nay Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về hai tỉ số bằng nhau có những tính chất gì?  Chúng ta sang bài ngày hôm nay."
Bài 5: Tỉ lệ thức.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (40 phút)
Hoạt động 2.1: Định nghĩa
a) Mục tiêu: Giúp HS tìm được mối liên hệ giữa hai phân số bằng nhau với nội dung bài học.
b) Nội dung: HS được yêu cầu thực hiện lần lượt những nhiệm vụ sau:
- HS thực hiện cá nhân HĐ1 và trả lời câu hỏi: Thế nào là một tỉ lệ thức  ? 
- HS trao đổi, thảo luận Ví dụ 1, thực hiện yêu cầu của GV.
- HS hoạt động cặp đôi, hoàn thành  Luyện tập 1.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ khái niệm định nghĩa tỉ lệ thức, hoàn thành HĐ1, các bài Ví dụ,  Luyện tập 1.
1. Định nghĩa

  HĐ 1: Đẳng thức  là một tỉ lệ thức.





Định  nghĩa: Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số  và , ta viết  hoặc . Trong đó   được gọi là số hạng của tỉ lệ thức.
Luyện tập 1: 
a)  Ta có : 


; 		


 hai tỉ số trên lập thành được tỉ lệ thức 
b)  Ta có : 


;	 

 hai tỉ số trên không lập thành lập thành được tỉ lệ thức
d) Tổ chức thực hiện: 
#1: Giao nhiệm vụ học tập: GV giao nhiệm vụ cho HS tuần tự từng nhiệm vụ ghi ở mục Nội dung.
#2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ được giao. GV quan sát, trợ giúp khi cần thiết và đôn đốc việc ghi chép đầy đủ trong vở.
#3: Báo cáo kết quả: GV gọi HS báo cáo kết quả, khuyến khích HS khác nhận xét, bổ sung (nếu cần).
#4: Kết luận, nhận định: GV kết luận lại và chuẩn hóa kiến thức.
Hoạt động 2.2: Tính chất
a) Mục tiêu: Giúp HS Biết cách lập các tỉ lệ thức từ một đẳng thức.
b) Nội dung: HS tìm hiểu nội dung kiến thức về tính chất tỉ lệ thức và hoàn thành lần lượt các yêu cầu sau:
- HS thực hiện cá nhân HĐ2 và trả lời câu hỏi: Khi ta có tỉ lệ thức     theo định nghĩa hai phân số bằng nhau  ta có ad  bc, ta xét xem tính chất này còn đúng với tỉ lệ thức không ?
- HS thực hiện hoạt động cặp đôi, hoàn thành Luyện tập 2.
- HS trao đổi cặp đôi, thảo luận HĐ 3, từ đó nêu tính chất 2.
- GV yêu cầu HS rút ra nhận xét qua tính chất 2 và HĐ 3.
- HS thảo luận cặp đôi, thực hiện nhiệm vụ Luyện tập 3
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ tính chất và lập được các tỉ lệ thức, hoàn thành HĐ2, các bài Ví dụ 2, Luyện tập 2.


HĐ 2: a)   			b) 


Tính chất 1: Nếu  thì 


Ví dụ 2:  hay .


Luyện tập 2:  hay 

HĐ 3: a)  	b) 12; 9;9; 12 	

Tính chất 2: Nếu  và [image: ] khác 0 thì ta có các tỉ lệ thức:




	, 	, 	

 Nhận xét : với  đều khác 0 từ 1 trong 5 đẳng thức sau đây đều có thể suy ra đẳng thức còn lại.
[image: ]

Luyện tập 3: Lập tất cả các tỉ lệ thức có từ đẳng thức : 
Hướng dẫn




; ; ; 
d) Tổ chức thực hiện: 
#1: Giao nhiệm vụ học tập: GV giao nhiệm vụ cho HS tuần tự từng nhiệm vụ ghi ở mục Nội dung.
#2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ được giao. GV quan sát, trợ giúp khi cần thiết và đôn đốc việc ghi chép đầy đủ trong vở.
#3: Báo cáo kết quả: GV gọi HS báo cáo kết quả, khuyến khích HS khác nhận xét, bổ sung (nếu cần).
#4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét quá trình tiếp nhận và hoạt động của học sinh, gọi 1-2 HS nhắc lại 2 tính chất của tỉ lệ thức. GV kết luận lại và chuẩn hóa kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (40 phút)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức về định nghĩa và tính chất tỉ lệ thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS hoàn thành các bài tập 1, 2, 3, 4 SGK tr 54
c) Sản phẩm: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến định nghĩa và tính chất tỉ lệ thức.
Bài 1: 


a) Ta có:   và 



Hai tỉ số  và  đều bằng   nên lập được tỉ lệ thức.


b) Ta có:   và 



Hai tỉ số  và  đều bằng  nên lập được tỉ lệ thức 


c) Ta có:   và 


Do đó Hai tỉ số  và  không bẳng nhau nên không lập được tỉ lệ thức 
Bài 2: 



a) 		b)  hay 


c)  hay 

	

Bài 3: Ta có:  nên có  các tỉ lệ thức là:



Bài 4:  a) tỉ số giữa khối lượng của cả cân thứ nhất và giữa khối lượng của cả cân thứ hai: .

a) tỉ số giữa Trọng lượng của cả cân thứ nhất và giữa Trọng lượng của cả cân thứ hai: .
b) Hai tỉ số trên lập thành được tỉ lệ thức . vì cùng bằng 2
d) Tổ chức thực hiện: 
#1: Giao nhiệm vụ học tập: GV giao lần lượt từng bài tập trong hệ thống trên, yêu cầu làm cẩn thận vào vở.
#2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập. GV quan sát và hướng dẫn/trợ giúp kịp thời.
#3: Báo cáo kết quả: HS/nhóm HS lên bảng trình bày kết quả bài tập. HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
#4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và lưu ý những sai sót (nếu có) sau mỗi bài.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút, giao nhiệm vụ, làm ở nhà)
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà: Hoàn thành bài 5 SGK tr 54.
c) Sản phẩm: 

Bài 5: Gọi số  là số lít xăng để trộn hết 8 lít dầu theo tỉ lệ 2 phần dầu với 7 phần xăng.

Khi đó ta có tỉ lệ thức sau:  lít
d) Tổ chức thực hiện: 
#1: Giao nhiệm vụ học tập: GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi học tới.
#2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
#3: Báo cáo kết quả: HS nộp vào buổi học sau.
#4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và đánh giá bài làm của HS.

	Duyệt giáo án




Nguyễn Thanh Trầm
	Giáo viên soạn




Trần Anh Tuấn
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